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      Kính gửi: Lãnh đạo các khoa lâm sàng trực thuộc 

 

Thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm.  

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm nguy cơ bùng phát, 

lây chéo các bệnh truyền nhiễm điều trị tại các khoa lâm sàng của Trung tâm. 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc đề nghị các khoa lâm sàng thực hiện nội dung 

sau:  

Báo cáo các trường hợp được chẩn đoán xác định theo danh mục bệnh 

truyền nhiễm được quy định tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư 

số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế (Danh mục ca bệnh báo cáo 

trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ khi có chẩn đoán theo phụ lục kèm theo) 

 Khi có ca bệnh ghi nhận đề nghị lãnh đạo các khoa lâm sàng chỉ đạo và 

gửi báo cáo về đồng chí Bùi Văn Thi, số điện thoại: 0383.730.587 - Khoa Kiểm 

soát bệnh tật, HIV-AIDS, truyền nhiễm, tư vấn và điều trị nghiện chất để tiến 

hành giám sát, xử lý dịch và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ; 
- Lưu: VT, Khoa KSBT. 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHẢI BÁO CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 

2015 của Bộ Y tế) 

1. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh 

ngay sau khi có chẩn đoán đảm bảo không muộn quá 24 giờ: 

TT Tên bệnh Nhóm Mã ICD10 

1 Bại liệt A A80 

2 Bạch hầu B A36 

3 Bệnh do liên cầu lợn ở người B B95 

4 Cúm A(H5N1) A J10/A(H5N1) 

5 Cúm A(H7N9) A J10/A(H7N9) 

6 Dịch hạch A A20 

7 Ê-bô-la (Ebolla) A A98.4 

8 Lát-sa (Lassa) A A96.2 

9 Mác-bớt (Marburg) A A98.3 

10 Rubella (Rubeon) B B06 

11 Sốt Tây sông Nin A A 92.3 

12 Sốt vàng A A95 

13 Sốt xuất huyết Dengue B A91 

14 Sởi B B05 

15 Tả A A00 

16 Tay - chân - miệng B A08.4 

17 Than B A22 

18 
Viêm đường hô hấp Trung đông do corona 

vi rút (MERS-CoV) 
A  

19 Viêm màng não do não mô cầu B A39.0 



20 

Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và 

bệnh mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây 

bệnh 

A  

2. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh trong 

vòng 48 giờ sau khi có chẩn đoán: 

TT Tên bệnh Nhóm Mã ICD10 

21 Dại B A82 

22 Ho gà B A37 

23 Liệt mềm cấp nghi bại liệt   

24 Lao phổi B A 15 

25 Sốt rét B B50 - B54 

26 Thương hàn B A01 

27 Uốn ván sơ sinh B A33 

28 Uốn ván khác B A34, A35 

29 Viêm gan vi rút A B B15 

30 Viêm gan vi rút B B B16 

31 Viêm gan vi rút C B B17.1 

32 Viêm não Nhật Bản B A83.0 

33 Viêm não vi rút khác B A83 - A85 

34 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) B A27 
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